
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ NĂM HỌC  2021- 2022
Môn: GDCD 9

TÊN CHỦ 
ĐỀ

NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG CỘN
GCấp độ thấp Cấp độ cao

TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự 
luận

TNKQ Tự luận

1. Chí công 
vô tư.

- Biết 
biểu 
hiện của 
chí công 
vô tư

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

3
1,2đ
12%

3
1,2đ
12%

2. Hợp tác 
cùng phát 
triển

- Khái 
niệm 
hợp tác

- Xác 
định 
được 
việc 
làm thể 
hiện 
hợp 
tác.

- Hiểu vì 
sao cần 
hợp tác 
quốc tế.
- Lí giải 
được cơ 
hội, 
thách 
thức của 
Việt 
Nam khi 
hợp tác 
quốc tế.

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

1
0,4đ
4%

3
1,2đ
12%

1
1đ
10%

5
2,6đ
26%

3. Tự chủ - Nhận 
biết 
được 
biểu 
hiện của 
tự chủ, 

- Hiểu 
được 
hành vi 
nào là 
tự chủ, 
trái tự 
chủ

Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

4
1,6đ
16%

4
1,6đ
16%

8
3,2đ
32%

4. Kế thừa và 
phát huy 
truyền thống 
dân tộc.

- Vận 
dụng để 
giải quyết 
tình huống 



Số câu
Số điểm. 
Tỉ lệ %

1
3

     30%

1
3 

30%
Tổng số câu
Tổng số điểm. 
Tỉ lệ %

8
3,2đ
32%

8
3,8đ
38%

1
3

30%

17
10đ

100%



TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC

HỌ VÀ TÊN :.....................................
LỚP: 9

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: GDCD 9

Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra…………Ngày trả bài…………............

(Đề có 2 trang, học sinh làm vào đề)
Điểm Lời phê của thầy, cô giáo

ĐỀ SỐ 2
Phần 1: Trắc nghiệm: 6 điểm. Chọn đáp án đúng ghi vào bảng 
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp 
án
Câu 1: Người có đức tính tự chủ là người:

A. làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình
B. hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình. 
C. không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. 
 D. không làm chủ được bản thân mỗi khi bị bạn bè xấu rủ rê. 

Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tính tự chủ? 
A. Luôn luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác
B. Sống đơn độc, khép kín. 
C. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối. 
D. Dễ bị người khác lôi kéo làm theo họ.

Câu 3: Hành vi nào dưới đây là tự chủ?
A. Khi làm bài kiểm tra, thấy bài khó là Tâm lại cuống lên, không tập trung để làm bài  

được.
B. Bị bạn trêu chọc, Lâm phản ứng lại ngay như văng tục hoặc đánh bạn. 
C. Nổi nóng khi tranh luận.
D. Hòa luôn giữ bình tĩnh khi gặp những tình huống khó khăn bất ngờ.

Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện tính tự chủ?
A. Là lớp trưởng nhưng Quân không bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với 
mình. 
B. Bạn Hằng luôn tôn trọng bạn bè, lắng nghe và đối xử thân thiện với mọi người. 
C. Nam rủ Trung thử dung ma tuý nhưng Trung không nghe theo và khuyên Nam từ 
bỏ ý định đó đi. 
D. Đầu năm học mới cô giáo chủ nhiệm bàn bạc với lớp học.

Câu 5: Hợp tác cùng phát triển là:  
A. cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp. 
B. tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
C. tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu. 
D. bàn bạc cùng làm bài trong giờ kiểm tra.

Câu 6: Trong các câu tục ngữ sau câu nào có nội dung trái với tính tự chủ? 
A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
B. Ăn chắc mặc bền. 
C. Tôn sư trọng đạo.
D. Ăn thoả đói, nói thoả giận.



Câu 7: Hợp tác là:
A. cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó 
vì mục đích chung.
B. là tranh thủ tận dụng người khác làm giúp để công việc của mình được nhanh 
chóng, thuận lợi.
C. là lôi kéo người này cùng chống lại người khác, lôi kéo nước này cùng chống lại 
nước khác.
D. là cùng nhau làm việc để đạt được kết quả cho dù làm bằng bất cứ giá nào.

Câu 8: Hành vi nào sau đây có tính tự chủ?
A. Biết điều chỉnh hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
B. Thiếu cân nhắc trong mọi việc
C. Nóng nảy khi gặp những việc không vừa ý.
D. Hoang mang sợ hãi trước những  khó khăn.

Câu 9: Tự chủ là làm chủ?
A. Bản thân B. Tập thể                   C. Xã hội                     D. Gia đình                  

Câu 10: Những hành vi nào sau đây trái  với tính tự chủ?
A. Ôn hòa từ tốn trong giao tiếp
B. Biết kiềm chế những ham muốn của bản thân.
C. Bình tĩnh trong giải quyết công việc.
D.Luôn hành động theo ý mình.

 Câu 11: Hợp tác với các nước sẽ giúp mỗi quốc gia:
A. lợi dụng sự ủng hộ của các nước khác C. nhờ các nước khác giúp đỡ để phát triển
B. có điều kiện tốt nhất để phát triển D. đạt được mục đích chiến tranh của mình

Câu 12: Ý kiến sai về vấn đề hợp tác?
A. Hợp tác giúp hiểu biết của bản thân rộng hơn.
B. Hợp tác quốc tế để giải quyết những vấn đề bức xúc có tính toàn cầu.
C. Hợp tác là trách nhiệm của các nước giàu đối với các nước nghèo.
D. Hợp tác giúp ta vốn, trình độ quản lí, khoa học công nghệ

Câu 13: Chí công vô tư là:
A. Vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch
B. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng là được. 
C. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình. 
D. Giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung

Câu 14: Biểu hiện nào dưới đây là chí công vô tư?
A. Giải quyết công việc theo lẽ phải
B. Vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.
C. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng, là được.
D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình. 

Câu 15: Biểu hiện nào dưới đây không phải là chí công vô tư?
A. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch. 
B. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác. 
C. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng, là được
D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình. 

Phần 2: Tự luận (4 điểm)
Câu 1  :   (1 điểm ) 

Vì sao nói hợp tác quốc tế là vấn đề quan trọng và tất yếu?
Câu 2  :   (3 điểm) Lan và Hà là đôi bạn thân. Là lớp trưởng nhưng Lan thường xuyên che 
giấu những lỗi vi phạm của Hà.

a. Em có đồng tình với cách làm của bạn Lan  không? Vì sao?
b. Nếu là bạn cùng lớp với Lan và Hà  em sẽ xử sự như thế nào?
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ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2021- 2022
MÔN:  GDCD 9

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Đáp 
án

C A C C A C A B A D B A B C A

Phần II : Tự luận (4 điểm)

CÂU YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐIỂM
1 - Hợp tác quốc tế đem lại lợi ích: các nước có điều kiện để phát triển về 

các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục...tạo điều kiện cho các nước nghèo 
phát triển, đạt được mục tiêu hòa bình cho toàn nhân loại.

1

2 a. Không đồng tình với việc làm của  bạn Lan vì  bạn đã thiên vị  bạn Hà, 
bạn đã vì tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến lớp. Bạn Lan không chí 
công vô tư.
b. Nếu là  em, em sẽ trao đổi thắng thắn với Lan, giải thích cho bạn hiểu 
việc làm của bạn là không đúng. Nếu Lan không nghe em sẽ báo cáo cô 
giáo.
- HS đưa ra cách khác hợp lí vẫn cho điểm.

2

1


